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1 DTZ0951300005   NGUYỄN THỊ DUNG 2 2 3 3 3 4 2 2 1 2 4 3 1 4 1 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 4 4 1 3 1 3 3 4 3 3 1 4 1 2 3 2 4 4 2 4 2.59 135 Khá 6

2 DTZ0951300084   NGUYỄN THỊ HIỆP 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 1 1 3 1 2 3 2 3 2 4 1 2 2 3 3 3 1 3 2 2 4 4 3 2 2 4 2 2 2 3 4 3 2 4 2.58 135 Khá

3 DTZ0951300082   THANG THỊ HÀNH 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2.52 135 Khá 8

4 DTZ0951300042   HOÀNG NHƯ MAI 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 1 1 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2.47 135 Trung Bình 10

5 DTZ0851300026   ĐẶNG THANH HUYỀN 2 3 1 1 2 1 2 3 2 3 4 4 2 2 3 4 4 2 2 4 3 1 1 3 2 2 1 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 2 4 3 3 2 3 4 4 3 4 2.46 135 Trung Bình 21

6 DTZ0951300020   NGUYỄN THỊ THÁI PHƯỢNG 2 2 4 1 2 2 4 3 2 2 1 3 3 3 1 2 2 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 3 4 2 1 2 2 1 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2.39 135 Trung Bình 15

7 DTZ0951300066   HOÀNG THỊ LỆ 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 1 2 3 2 3 1 1 2 2 3 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 1 3 4 3 4 1 2.31 135 Trung Bình 16

8 DTZ0951300102   NGUYỄN THỊ VƯƠNG 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 3 1 2 2 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 2 1 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2.29 135 Trung Bình 12

9 DTZ0951300011   TRỊNH THỊ MÀU 3 1 2 3 1 3 1 3 1 3 2 3 2 4 1 1 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3 2 2 1 3 1 1 3 3 4 2 4 2 4 4 3 2 2.27 135 Trung Bình 7

10 DTZ0951300018   HOÀNG THỊ PHƯƠNG 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 2 3 2 2 1 1 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 2 1 4 2 2 3 2 3 3 2 3 2.24 135 Trung Bình 14

11 DTZ0951300083   NGUYỄN THỊ HIÊN 1 2 1 3 2 1 1 1 1 3 3 4 1 3 4 2 1 1 1 3 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 4 1 4 1 3 2 4 2 3 4 2 2 2.02 135 Trung Bình 12

12 DTZ0951300104   TRỊNH MINH THƯỜNG 1 2 2 2 1 1 2 3 3 2 2 1 3 3 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 2 2 2 1 4 1 3 2 3 3 4 3 2 2.02 135 Trung Bình 11

13 DTZ0951300100   HOÀNG THỊ UYÊN 3 2 2 1 2 3 1 1 3 1 3 3 2 2 1 3 1 1 3 1 1 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 1 1 4 1 3 1 3 3 4 2 2 2.01 135 Trung Bình 21

PGS.TS. Trịnh Thanh Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 9 năm 2013
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BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHÓA HỌC: 2009-2013




